
Thứ/
DayBuổi/
SessionTiết/
Period 1C1 2C1 3C1 3C2 4C1 5C1

1 C.cờ-HĐTN C.cờ-HĐTN C.cờ-HĐTN C.cờ-HĐTN C.cờ-HĐTN C.cờ-HĐTN

2 Học vần Maths (VN) GDTC TV đọc Maths (VN) LS - ĐL

3 Học vần Science TV - Đọc TV đọc TV Đọc TV - Đọc

4 Tin học Science TV - Đọc Tin học TV Đọc TV - Đọc

5 GDTC TV - Đọc TV - viết ESL Đạo đức ESL

6 Mĩ thuật TV - Đọc Mĩ thuật ESL Lịch sử & địa lý ESL

7 Âm nhạc TV- Viết Maths (VN) Maths ESL Science

  

1 ESL Maths ESL HĐTN Maths (VN) TV- Viết

2 ESL Maths ESL Maths (VN) TV viết GDTC

3 Maths ESL Science TV - viết GDTC Maths (VN)

4 Maths ESL Science GDTC Nói và nghe Đạo đức

5 Học vần TV- Nói và nghe Tin học Science ESL HĐTN

6 Học vần TV - đọc GDTC Science ESL Tin học

7 HĐTN TV - đọc Âm nhạc ESL Science ESL

1 Science ESL ESL Maths (VN) GDTC Maths (VN)

2 Science ESL ESL GDTC Tin học GDTC

3 ESL Science Maths Mĩ thuật HĐTN Tin học

4 ESL  T. Việt - viết Maths TV - Nói và nghe TV Đọc TV - Đọc

5 Học vần HĐTN TV - đọc Maths ESL Science

6 Học vần GDTC TV - đọc Maths ESL Science

7 Tập viết Mĩ thuật HĐTN ESL Maths ESL

1 Học vần Maths Science Science Maths Lịch sử & địa lý

2 Học vần Maths Science Âm nhạc LTVC LTVC

3 Maths ESL ESL TV - đọc Lịch sử & địa lý Âm nhạc

4 Maths ESL ESL TV - đọc Âm nhạc Science

5 Maths (VN) Đạo đức Maths (VN) ESL Science TV - trao đổi

6 Tập viết GDTC TV - Nói và nghe ESL Science Maths

7 HĐTN Âm nhạc Đạo đức Science ESL Maths

1 TV - ôn tập ESL Maths Maths TV Viết TV - Viết

2 Science Maths (VN) Maths TV - Viết Mĩ thuật Maths

3 ESL TV- Luyện tập ESL Đạo đức Science SHL- HĐTN

4 ESL TV- Luyện tập ESL Tin học SHL- HĐTN Mĩ thuật

5 Kể chuyện Tin học TV - viết ESL Maths ESL

6 GDTC TV-Đọc mở rộng Tin học ESL Maths ESL

7 SHL- HĐTN SHL- HĐTN SHL- HĐTN SHL- HĐTN Tin học Maths
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